	PHÒNG GD - ĐT THANH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THÀNH
======(======

	THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I - KHỐI V- 5A

Năm học: 2015 – 2016
( TUẦN LẺ)


	Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

1

H.Đ.T.T

CHÍNH TẢ

TẬP  ĐỌC

TẬP LÀM VĂN
TẬP LÀM VĂN
2

TẬP ĐỌC
ÂM NHẠC
TOÁN
TOÁN

TIẾNG ANH
3

THỂ DỤC
TOÁN

LTVC

THỂ DỤC

TOÁN
4

TOÁN
ĐẠO ĐỨC
KĨ THUẬT

LTVC

ĐỊA LÍ
Chiều

1

HĐNGLL

LỊCH SỬ
TIN HỌC
TOÁN (TĂNG)
KHOA HỌC
2

    KHOA HỌC

TOÁN (TĂNG)
KỂ CHUYỆN
TIẾNG VIỆT
( TĂNG)
TOÁN (TĂNG)
3

TIẾNG VIỆT
( TĂNG)

TIN HỌC
TIẾNG VIỆT
( TĂNG)
TIẾNG ANH
SHTT
                                                                                                                 Trường Thành, ngày 10 tháng 8 năm 2015
                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG


	PHÒNG GD - ĐT THANH HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THÀNH

======(======
	THỜI KHOÁ BIỂUHỌC KÌ I  – KHỐI IV- 4A

Năm học: 2015 – 2016
  ( TUẦN LẺ)


	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	H.Đ.T.T
	THỂ DỤC
	TẬP ĐỌC
	TẬP LÀM VĂN
	TẬP LÀM VĂN

	
	2
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	3
	MĨ THUẬT
	TOÁN
	KỂ CHUYỆN
	KHOA HỌC
	NGOẠI NGỮ

	
	4
	MĨ THUẬT
	LỊCH SỬ
	KĨ THUẬT
	LTVC
	SHTT

	Chiều
	1
	HĐNGLL     
	TIN HỌC
	       KHOA HỌC
	ÂM NHẠC
	TIN HỌC

	
	2
	TOÁN

	LTVC

	NGOẠI NGỮ
	ĐỊA LÍ
	THỂ DỤC

	
	3
	ĐẠO ĐỨC

	TOÁN (TĂNG)
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	TOÁN (TĂNG)


	
	                                                               Trường Thành, ngày 10  tháng  8  năm 2015
                                                                         HIỆU TRƯỞNG

	
	

	PHÒNG GD - ĐT THANH HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THÀNH

======(======
	THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I – KHỐI IV- 4A

Năm học: 2015 – 2016
( TUẦN CHẴN)




	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	H.Đ.T.T
	THỂ DỤC
	TẬP ĐỌC
	TẬP LÀM VĂN
	TẬP LÀM VĂN

	
	2
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	3
	TOÁN
	TOÁN
	KỂ CHUYỆN
	KHOA HỌC
	NGOẠI NGỮ

	
	4
	ĐẠO ĐỨC
	LỊCH SỬ
	KĨ THUẬT
	LTVC
	SHTT

	Chiều
	1
	HĐNGLL     
	TIN HỌC
	       KHOA HỌC
	ÂM NHẠC
	TIN HỌC

	
	2
	TOÁN (TĂNG)
	LTVC
	NGOẠI NGỮ
	ĐỊA LÍ
	THỂ DỤC

	
	3
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	TOÁN (TĂNG)
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	TOÁN (TĂNG)


	
	                                                               Trường Thành, ngày 10  tháng 8 năm 2015
                                                                         HIỆU TRƯỞNG

	
	


	PHÒNG GD - ĐT THANH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THÀNH
======(======
	THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I - KHỐI III - 3A

Năm học: 2015 – 2016
( TUẦN LẺ)


	Buổi
	Tiết
	Thứ 2


	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	H.Đ.T.T
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	LTVC
	TẬP LÀM VĂN

	
	2
	TOÁN
	TOÁN

	TOÁN
	TNXH
	CHÍNH TẢ

	
	3
	TẬP ĐỌC-KC
	THỂ DỤC
	TẬP VIẾT
	TOÁN
	TOÁN

	
	4
	TẬP ĐỌC-KC
	ĐẠO ĐỨC

	THỦ CÔNG
	HĐNGLL
	SHTT

	Chiều
	1
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	HĐNGLL
	NGOẠI NGỮ
	MĨ THUẬT
	LUYỆN VIẾT

	
	2
	NGOẠI NGỮ
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	TIN HỌC
	MĨ THUẬT
	TOÁN (TĂNG)

	
	3
	TOÁN (TĂNG)
	TNXH
	THỂ DỤC
	ÂM NHẠC
	TIN HỌC


	
	                                                     Trường Thành, ngày 10  tháng 8 năm 2015
                                                                 HIỆU TRƯỞNG



	PHÒNG GD - ĐT THANH HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THÀNH

======(======
	THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I - KHỐI III - 3A

Năm học: 2015 – 2016
( TUẦN CHẴN)


	Buổi
	Tiết
	Thứ 2


	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	H.Đ.T.T
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	LTVC
	TẬP LÀM VĂN

	
	2
	TOÁN
	TOÁN

	TOÁN
	TNXH
	CHÍNH TẢ

	
	3
	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC
	TẬP VIẾT
	TOÁN
	TOÁN

	
	4
	TẬP ĐỌC
	ĐẠO ĐỨC


	THỦ CÔNG
	HĐNGLL
	SHTT

	Chiều
	1
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	HĐNGLL
	NGOẠI NGỮ
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	LUYỆN VIẾT

	
	2
	NGOẠI NGỮ
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	TIN HỌC
	TOÁN (TĂNG)
	TOÁN (TĂNG)

	
	3
	TOÁN (TĂNG)
	TNXH
	THỂ DỤC
	ÂM NHẠC
	TIN HỌC


	
	                                                     Trường Thành, ngày 10 tháng 8  năm 2015
                                                                 HIỆU TRƯỞNG



	PHÒNG GD - ĐT THANH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THÀNH
======(======
	THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I - KHỐI IV – 4B

Năm học: 2015 – 2016
( TUẦN LẺ)



	Buổi
	Tiết
	Thứ 2


	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	H.Đ.T.T
	CHÍNH TẢ
	TẬP LÀM VĂN
	TẬP ĐỌC
	TẬP LÀM VĂN

	
	2
	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	3
	TOÁN
	TOÁN
	KỂ CHUYỆN
	LTVC
	SHTT

	
	4
	ĐẠO ĐỨC
	LỊCH SỬ
	ĐỊA LÍ
	KĨ THUẬT
	NGOẠI NGỮ

	Chiều
	1
	HĐNGLL
	LTVC
	TOÁN (TĂNG)
	KHOA HỌC
	TOÁN (TĂNG)

	
	2
	KHOA HỌC
	TIN HỌC
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	ÂM NHẠC
	TIN HỌC

	
	3
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	TOÁN (TĂNG)
	NGOẠI NGỮ
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	THỂ DỤC


                                                                                                               Trường Thành, ngày 10  tháng 8 năm 2015
                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG GD - ĐT THANH HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THÀNH

======(======
	THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I - KHỐI IV – 4B

Năm học: 2015 – 2016
( TUẦN CHẴN)



	Buổi
	Tiết
	Thứ 2


	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	H.Đ.T.T
	CHÍNH TẢ
	TẬP LÀM VĂN
	TẬP ĐỌC
	TẬP LÀM VĂN

	
	2
	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	3
	MĨ THUẬT
	TOÁN
	KỂ CHUYỆN
	LTVC
	SHTT

	
	4
	MĨ THUẬT
	LỊCH SỬ
	ĐỊA LÍ
	KĨ THUẬT
	NGOẠI NGỮ

	Chiều
	1
	TOÁN    
	LTVC
	HĐNGLL
	KHOA HỌC
	TOÁN (TĂNG)

	
	2
	KHOA HỌC

	TIN HỌC
	ĐẠO ĐỨC
	ÂM NHẠC
	TIN HỌC

	
	3
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	TOÁN (TĂNG)
	NGOẠI NGỮ
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	THỂ DỤC


	
	                                                    Trường Thành, ngày 10 tháng 8  năm 2015
                                                                HIỆU TRƯỞNG


	PHÒNG GD - ĐT THANH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THÀNH
======(======
	THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I - KHỐI II – 2A

Năm học: 2015 – 2016
( TUẦN LẺ)


	Buổi
	Tiết
	Thứ 2


	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	H.Đ.T.T
	TẬP VIẾT
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	TLV

	
	2
	THỂ DỤC
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	THỂ DỤC
	KỂ CHUYỆN

	
	3
	TẬP ĐỌC
	ÂM NHẠC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	4
	TẬP ĐỌC
	ĐẠO ĐỨC
	TNXH
	LTVC
	SHTT

	Chiều
	1
	TIẾNG ANH
	HĐNGLL
	BDNK(TD+)
	HĐNGLL
	THỦ CÔNG

	
	2
	TOÁN
	TOÁN (TĂNG)
	
	TIẾNG ANH
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)

	
	3
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	LUYỆN VIẾT
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	TOÁN (TĂNG)
	TOÁN (TĂNG)

	                                                                                                            Trường Thành, ngày 10  tháng 8  năm 2015
                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG


	PHÒNG GD - ĐT THANH HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THÀNH

======(======
	THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I  - KHỐI II – 2A

Năm học: 2015 – 2016
(TUẦN CHẴN)




	Buổi
	Tiết
	Thứ 2


	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	H.Đ.T.T


	TẬP VIẾT
	TẬP ĐỌC
	CHÍNH TẢ
	TLV


	
	2
	THỂ DỤC
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	THỂ DỤC
	KỂ CHUYỆN



	
	3
	TẬP ĐỌC
	ÂM NHẠC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	4
	TẬP ĐỌC
	ĐẠO ĐỨC
	TNXH
	LTVC
	SHTT

	Chiều
	1
	TIẾNG ANH
	HĐNGLL
	BDNK(TD+)
	HĐNGLL
	THỦ CÔNG

	
	2
	MĨ THUẬT
	TOÁN
	
	TIẾNG ANH
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)

	
	3
	MĨ THUẬT
	LUYỆN VIẾT
	TOÁN (TĂNG)
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	TOÁN (TĂNG)

	                                                                                                            Trường Thành, ngày 10  tháng 8 năm 2015
                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG


	PHÒNG GD - ĐT THANH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THÀNH
======(======
	THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I – KHỐI I - 1A

Năm học: 2015 – 2016
(TUẦN CHẴN)


	Buổi
	Tiết
	Thứ 2


	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	HĐTT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	THỂ DỤC
	TIẾNG VIỆT

	
	2
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT

	
	3
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN

	
	4
	ĐẠO ĐỨC
	ÂM NHẠC
	TNXH
	TOÁN
	SHTT

	Chiều
	1
	TIẾNG ANH
	HĐNGLL
	THỦ CÔNG
	TIẾNG ANH
	HĐNGLL

	
	2
	TOÁN (TĂNG)
	     TOÁN (TĂNG)
	    LUYỆN VIẾT
	BDNK(TD+)
	LUYỆN VIẾT

	
	3
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	
	TOÁN (TĂNG)


                                                                                                          Trường Thành, ngày 10  tháng 8  năm 2015
                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG    
	PHÒNG GD - ĐT THANH HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THÀNH

======(======
	THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I – KHỐI I - 1A

Năm học: 2015 – 2016
(TUẦN LẺ)


	Buổi
	Tiết
	Thứ 2


	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	HĐTT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	THỂ DỤC
	TIẾNG VIỆT

	
	2
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT

	
	3
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN

	
	4
	ĐẠO ĐỨC
	ÂM NHẠC
	TNXH
	TOÁN
	SHTT

	Chiều
	1
	MĨ THUẬT
	HĐNGLL
	THỦ CÔNG
	TIẾNG ANH
	HĐNGLL

	
	2
	MĨ THUẬT
	     TOÁN (TĂNG)
	LUYỆN VIẾT
	BDNK(TD+)
	LUYỆN VIẾT

	
	3
	TIẾNG ANH
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	TOÁN (TĂNG)
	
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)


                                                                                                          Trường Thành, ngày 10  tháng 8 năm  2015
                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG    
	PHÒNG GD - ĐT THANH HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THÀNH

======(======
	THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I - KHỐI V- 5A

Năm học: 2015 – 2016
( TUẦN CHẴN)


	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	H.Đ.T.T
	CHÍNH TẢ
	TẬP  ĐỌC
	TẬP LÀM VĂN
	TẬP LÀM VĂN

	
	2
	TẬP ĐỌC
	   ÂM NHẠC

	TOÁN
	TOÁN
	TIẾNG ANH

	
	3
	THỂ DỤC
	TOÁN


	LTVC
	THỂ DỤC
	TOÁN

	
	4
	TOÁN
	ĐẠO ĐỨC
	      KĨ THUẬT
	LTVC
	ĐỊA LÍ

	Chiều
	1
	HĐNGLL
	LỊCH SỬ
	TIN HỌC
	MĨ THUẬT
	KHOA HỌC

	
	2
	KHOA HỌC
	TOÁN (TĂNG)
	KỂ CHUYỆN
	MĨ THUẬT
	TIẾNG VIỆT
( TĂNG)

	
	3
	TIẾNG VIỆT
( TĂNG)
	TIN HỌC
	TOÁN (TĂNG)
	TIẾNG ANH
	SHTT

	                                                                                                                 Trường Thành, ngày 10  tháng 8  năm 2015
                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG



	PHÒNG GD - ĐT THANH HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH HỒNG
======(======
	THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I - KHỐI III 

Năm học: 2015 – 2016

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Anh – Lớp 3A


	Buổi
	Tiết
	Thứ 2


	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	H.Đ.T.T
	TẬP ĐỌC
	LTVC
	CHÍNH TẢ
	TẬP LÀM VĂN

	
	2
	TOÁN
	NGOẠI NGỮ
	NGOẠI NGỮ
	NGOẠI NGỮ
	NGOẠI NGỮ

	
	3
	TẬP ĐỌC - KC
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	4
	TẬP ĐỌC- KC
	CHÍNH TẢ
	TẬP VIẾT
	TNXH
	TNXH

	Chiều
	1
	ÂM NHẠC
	HĐNGLL
	ĐẠO ĐỨC
	THỂ DỤC
	THỂ DỤC

	
	2
	MĨ THUẬT
	TOÁN (TĂNG)
	THỦ CÔNG
	LUYỆN VIẾT
	TOÁN (TĂNG)

	
	3
	MĨ THUẬT
	TIẾNG VIỆT (TĂNG)
	LUYỆN VIẾT
	TOÁN (TĂNG)
	SHTT


	
	                                                         Thanh Hồng, ngày 10  tháng 8 năm 2015
                                                                 GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
                                                                          Nguyễn Thị Hiệp
                                                                     SĐT: 0169 709 5590


